	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM
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Môn: GDCD – Lớp 11
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B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

ĐỀ: 801, 804, 807, 810, 813, 816, 819, 822

Câu 1: Trình bày mặt tích cực của cạnh tranh (1,0 điểm) 

Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
-  Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học  - kỹ thuật phát triển và năng suất lao động tăng lên.(0,33đ )
· Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(0,33 đ )
· Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.(0,33đ )
Câu 2: (1,0 điểm) 

Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được ý cơ bản sau

Đối với nhà nước: Vận dụng thông qua việc điều tiết cung- cầu trên thị trường. (1,0 điểm)
Câu 3: (3,0 điểm) 

Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:

1- Khái niệm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động cao. (1,0 điểm)
2- Học sinh cho được ví dụ (1,0 điểm)
3- Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (1,0 điểm) 

 Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
+ Có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH đất nước. (0,25 điểm)

+ Trong sản xuất, kinh doanh, cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, có nhu cầu lớn, từ đó điều chỉnh cơ cấu sản xuất, mặt hàng, ngành hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới. (0,25 điểm)

+ Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất. (0,25 điểm)

+Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng hiện đại đáp ứng với nguồn lao động có kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. (0,25 điểm)
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B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

ĐỀ: 802, 805, 808, 811, 814, 817, 820, 823
Câu 1: Trình bày mặt hạn chế của cạnh tranh (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
· Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật  tự nhiên trong khai thác tài nguyên.  ( 0,33 điểm )
· Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương. (0,33 điểm )
· Đầu cơ tích trữ gây rối thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.(0,33 điểm )
Câu 2: (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được  ý cơ bản sau:
Đối với người sản xuất kinh doanh:  Ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh thích ứng với các trường hợp cung - cầu. (1,0 điểm)
Câu 3: (3,0 điểm)
1- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
- Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. (0,33 điểm)
- Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ (0,33 điểm)

- Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao. (0,33 điểm)

2- Tác dụng  của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
- Tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội. (0,25 điểm)
 - Tạo ra được lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. (0,25 điểm)

- Tạo tiền đề hình thành, phát triển nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa . (0,25 điểm)

- Tạo cơ sở vật chất - kĩ thuật cho việc xây dung nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn hội nhập kinh tế quốc tế. Củng cố, tăng cường an ninh quốc phòng. (0,25 điểm)

3- Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được ý cơ bản sau:

Trong thời đại ngày nay, một nước thực hiện công nghiệp hóa muộn như Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển, đòi hỏi công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện dại hóa.  (1.0 điểm)
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B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

ĐỀ: 803, 806, 809, 812, 815, 818, 821, 824
Câu 1: Khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:

- Khái niệm cạnh tranh: Là sự ganh đua đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. (0,5 điểm)

- Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh; có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau  (0,5 điểm)

Câu 2: (1,0 điểm)

Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được ý cơ bản sau

Đối với người tiêu dùng: Ra các quyết định mua hàng thích ứng với các trường hợp cung - cầu để có lợi. (1,0 điểm)
Câu 3: (3,0 điểm)
1- Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:

- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất (0,5 điểm)
- xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả. (0,5 điểm)
2- Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được ý cơ bản sau:

Trong thời đại ngày nay, một nước thực hiện công nghiệp hóa muộn như Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển, đòi hỏi công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện dại hóa. (1.0 điểm)
3- Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (1,0 điểm) 

Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được ý cơ bản sau:

+ Có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH đất nước. (0,25 điểm)

+ Trong sản xuất, kinh doanh, cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, có nhu cầu lớn, từ đó điều chỉnh cơ cấu sản xuất, mặt hàng, ngành hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới. (0,25 điểm)

+ Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất. (0,25 điểm)

+Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng hiện đại đáp ứng với nguồn lao động có kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. (0,25 điểm)
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